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	Quan hệ với bản thân
	Nhận biết được các phẩm chất: tự chủ, chí công vô tư.
	Hiểu được những biểu hiện của chí công vô tư, tự chủ.
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	Hòa bình, hữu nghị, hợp tác
	Nhận biết được các phẩm chất: bảo vệ hòa bình, tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới, hợp tác cùng phát triển.
	Hiểu được các phẩm chất: bảo vệ hòa bình, tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới, hợp tác cùng phát triển.
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	PHÒNG GD & ĐT QUẬN ĐỒ SƠN

TRƯỜNG THCS NGỌC HẢI


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  

Năm học: 2023 – 2024
MÔN: GDCD 9

Thời gian: 45 phút

(Không kể thời gian giao đề)


ĐỀ 1

I.  Trắc nghiệm (6đ). Chọn đáp án đúng.
Câu 1. Hà Nội được UNESCO công nhận là thành phố vì hòa bình vào năm nào?

	A. 1998
	B. 1999
	C. 2000
	D. 2001


Câu 2. Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của lòng yêu hòa bình?

	A.
	Đàm phán để giải quyết mâu thuẫn.
	B.
	Ép buộc người khác theo ý mình.

	C.
	Phân biệt đối xử giữa các dân tộc.
	D.
	Nói xấu lẫn nhau.


Câu 3:  Xu thế chung của thế giới hiện nay là:

	A.
	chống khủng bố.                                                    
	B.
	khủng hoảng kinh tế.

	C.
	hòa bình ổn định và hợp tác kinh tế.  
	D.
	chiến tranh lạnh.


Câu 4. Ý kiến nào dưới đây không đúng về tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới?

	A.
	Học sinh nước ta có thể có quan hệ bạn bè thân thiện với học sinh nước ngoài.

	B.
	Xây dựng tình bạn hữu nghị giữa các dân tộc giúp các dân tộc hiểu và tôn trọng nhau, tránh được nguy cơ gây chiến tranh.

	C.
	Mỗi người cần xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

	D.
	Học sinh Việt Nam không nên có quan hệ bạn bè với học sinh nước ngoài.


Câu 5. Tình hữu nghị giữa Việt Nam với các dân tộc trên thế giới là
	A.Quan hệ anh em với các nước.
	B. Quan hệ bạn bè với các nước láng giềng.

	C. Quan hệ bạn bè, than thiện với các nước.
	D. Quan hệ anh em với các dân tộc khác.


Câu 6. Hành vi nào sau đây không thể hiện tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới?

A. Lịch sự với người nước ngoài.  

B. Tổ chức quyên góp ủng hộ các nước bị thiên tai.

C. Tổ chức giao lưu với học sinh nước ngoài. 
D. Dùng vũ lực gây chiến tranh.   
Câu 7.  Những ý kiến nào dưới đây là đúng về tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.

	A.
	Tình hữu nghị giữa các dân tộc là quan hệ bạn bè thân thiện, tôn trọng nhau giữa nước này với nước khác.

	B.
	Quan hệ giữa các nước trên thế giới chỉ là quan hệ xã giao, không có cơ sở bền chặt.

	C.
	Học sinh còn nhỏ không thể xây dựng được tình hữu nghị với các dân tộc trên thế giới.

	D.
	Quan hệ giữa các nước trên thế giới cần phải theo đúng chính sách của Nhà nước ta.


Câu 8. Bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của ai?

	A.
	Những nước có tiềm lực quân sự mạnh.
	B.
	Những nước giàu có.

	C.
	Toàn nhân loại.
	D.
	Những nước đã từng bị chiến tranh.


Câu 9. Quan hệ hữu nghị sẽ tạo cơ hội và tạo điều kiện để các dân tộc trên thế giới:

	A.
	tập hợp đồng minh.
	B.
	phụ thuộc lẫn nhau.

	C.
	tạo thành những phe phái đối đầu nhau.
	D.
	cùng nhau hợp tác và phát triển.


Câu 10: Người luôn làm chủ được bản thân, làm chủ những suy nghĩ, tình cảm và hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, tình huống, luôn có thái độ bình tĩnh, tự tin và biết điều chỉnh hành vi của mình là phẩm chất đạo đức gì?

	A.
	Liêm khiết.
	B.
	Tự chủ.

	C.
	Chí công vô tư.
	D.
	Hợp tác cùng phát triển.


Câu 11: Những biểu hiện nào dưới đây thể hiện rõ tính tự chủ:

A. Từ chối lời rủ đi chơi của bạn khi đang làm bài tập.

B. Luôn làm theo số đông.

C. Hành động theo cảm hứng. 

D. Luôn hành động theo ý mình .

Câu 12: Người không có tính tự chủ là người:

	A.
	biết làm chủ được cảm xúc.
	B.
	biết cân nhắc.

	C.
	biết đứng vững trước mọi thử thách.
	D.
	suy nghĩ bộc phát. 


Câu 13: Câu ca dao sau thể hiện phẩm chất đạo đức nào?

                                 “Dù ai nói ngả nói nghiêng

                         Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.”

 A. Chí công vô tư.            B. Tự chủ.            C. Trung thực.      D. Liêm khiết.

Câu 14. Hành vi nào dưới đây thể hiện chí công vô tư?

	A.
	Chỉ chuyên tâm vào học tập, không tham gia vào hoạt động khác của lớp.

	B.
	Không kiểm điểm cấp dưới khi mắc khuyết điểm vì đó là em ruột mình.

	C.
	Đề cử bạn học giỏi, có uy tín làm lớp trưởng.

	D.
	Giành tiêu chuẩn đi học nước ngoài cho con, cháu.


Câu 15. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện chí công vô tư?

	A.
	Nhận tiền của người khác để xin việc cho con họ.

	B.
	Luôn bảo vệ bạn thân trong mọi trường hợp

	C.
	Làm việc theo lẽ phải và vì lợi ích chung của tập thể.

	D.
	Chỉ làm tốt việc gì khi thấy có lợi cho bản thân.


II. Tự luận (4đ)
Câu 1: (1đ)

Danh ngôn: “Phải để việc công, việc nước lên trên, lên trước việc tư, việc nhà.”

Câu danh ngôn trên của ai? nói về phẩm chất đạo đức nào? Trình bày hiểu biết của em về phẩm chất đạo đức đó? 

Câu 2: (3đ)  
Tình huống: Theo quy định của nhà trường thì học sinh đến trường phải mặc đồng phục. Nhưng Thuận thường xuyên mặc quần bò, không mặc đúng đồng phục vì bạn chê mặc quần đồng phục không đẹp, không sành điệu.

a/ Em có tán thành với việc làm của Thuận không? Vì sao?

b/ Nếu là bạn thân của Thuận em sẽ khuyên bạn như thế nào?

	PHÒNG GD & ĐT QUẬN ĐỒ SƠN

TRƯỜNG THCS NGỌC HẢI


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  

Năm học: 2023 – 2024
MÔN: GDCD 9

Thời gian: 45 phút

(Không kể thời gian giao đề)


ĐỀ 2
I. Trắc nghiệm (6đ). Chọn đáp án đúng.

Câu 1. Biểu hiện nào dưới đây không chí công vô tư? 
	A. Công bằng khi đánh giá mọi việc.
	B. Bảo vệ con cái trong mọi trường hợp.

	C. Làm việc vì lợi ích chung.
	D. Hiến đất để xây trường học.


Câu 2. Câu tục ngữ, ca dao nào sau đây thể hiện tinh thần chí công vô tư?

	A.
	Ăn cháo, đá bát. 
	B.
	Nhất bên trọng nhất bên khinh.

	C.
	Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau.
	D.
	Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng.


Câu 3: Người luôn làm chủ được bản thân, làm chủ những suy nghĩ, tình cảm và hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, tình huống, luôn có thái độ bình tĩnh, tự tin và biết điều chỉnh hành vi của mình là phẩm chất đạo đức gì?

	A.
	Liêm khiết.
	B.
	Tự chủ.

	C.
	Chí công vô tư.
	D.
	Hợp tác cùng phát triển.


Câu 4: Những biểu hiện nào dưới đây thể hiện rõ tính tự chủ:

A. Từ chối lời rủ đi chơi của bạn khi đang làm bài tập.

B. Luôn làm theo số đông.

C. Hành động theo cảm hứng. 

D. Luôn hành động theo ý mình .

Câu 5: Người không có tính tự chủ là người:

	A.
	biết làm chủ được cảm xúc.
	B.
	biết cân nhắc.

	C.
	biết đứng vững trước mọi thử thách.
	D.
	suy nghĩ bộc phát. 


Câu 6. Hà Nội được UNESCO công nhận là thành phố vì hòa bình vào năm nào?

	A. 1998
	B. 1999
	C. 2000
	D. 2001


Câu 7. Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của lòng yêu hòa bình?

	A.
	Đàm phán để giải quyết mâu thuẫn.
	B.
	Ép buộc người khác theo ý mình.

	C.
	Phân biệt đối xử giữa các dân tộc.
	D.
	Nói xấu lẫn nhau.


Câu 8. Bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của ai?

	A.
	Những nước có tiềm lực quân sự mạnh.
	B.
	Những nước giàu có.

	C.
	Toàn nhân loại.
	D.
	Những nước đã từng bị chiến tranh.


Câu 9:  Xu thế chung của thế giới hiện nay là:

	A.
	chống khủng bố.                                                    
	B.
	khủng hoảng kinh tế.

	C.
	hòa bình ổn định và hợp tác kinh tế.  
	D.
	chiến tranh lạnh.


Câu 10. Quan hệ hữu nghị sẽ tạo cơ hội và tạo điều kiện để các dân tộc trên thế giới:

	A.
	tập hợp đồng minh.
	B.
	phụ thuộc lẫn nhau.

	C.
	tạo thành những phe phái đối đầu nhau.
	D.
	cùng nhau hợp tác và phát triển.


Câu 11: Câu ca dao sau thể hiện phẩm chất đạo đức nào?

                                 “Dù ai nói ngả nói nghiêng

                         Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.”

 A. Chí công vô tư.            B. Tự chủ.            C. Trung thực.      D. Liêm khiết.

Câu 12.  Những ý kiến nào dưới đây là đúng về tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.

	A.
	Tình hữu nghị giữa các dân tộc là quan hệ bạn bè thân thiện, tôn trọng nhau giữa nước này với nước khác.

	B.
	Quan hệ giữa các nước trên thế giới chỉ là quan hệ xã giao, không có cơ sở bền chặt.

	C.
	Học sinh còn nhỏ không thể xây dựng được tình hữu nghị với các dân tộc trên thế giới.

	D.
	Quan hệ giữa các nước trên thế giới cần phải theo đúng chính sách của Nhà nước ta.


Câu 13. Những ý kiến nào dưới đây không đúng về tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới?

	A.
	Học sinh nước ta có thể có quan hệ bạn bè thân thiện với học sinh nước ngoài.

	B.
	Xây dựng tình bạn hữu nghị giữa các dân tộc giúp các dân tộc hiểu và tôn trọng nhau, tránh được nguy cơ gây chiến tranh.

	C.
	Học sinh Việt Nam không nên có quan hệ bạn bè với học sinh nước ngoài.

	D.
	Mỗi người cần xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.


Câu 14. Tình hữu nghị giữa Việt Nam với các dân tộc trên thế giới là

	A.
	Quan hệ anh em với các nước.

	B.
	Quan hệ bạn bè với các nước láng giềng.

	C.
	Quan hệ bạn bè, thân thiện với các nước.

	D.
	Quan hệ anh em với các dân tộc khác.


Câu 15. Hành vi nào sau đây không thể hiện tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới?

A. Lịch sự với người nước ngoài.  

B. Tổ chức quyên góp ủng hộ các nước bị thiên tai.

C. Tổ chức giao lưu với học sinh nước ngoài. 
D. Dùng vũ lực gây chiến tranh.   
II. Tự luận (4đ)

Câu 1: (1đ)
                                 “Dù ai nói ngả nói nghiêng

                         Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.”

Câu ca dao sau thể hiện phẩm chất đạo đức nào? Trình bày hiểu biết của em về phẩm chất đạo đức đó? 

Câu 2: (3đ)  

Tình huống: Theo quy định của nhà trường thì học sinh đến trường phải mặc đồng phục. Nhưng Thuận thường xuyên mặc quần bò, không mặc đúng đồng phục vì bạn chê mặc quần đồng phục không đẹp, không sành điệu.

a/ Em có tán thành với việc làm của Thuận không? Vì sao?

b/ Nếu là bạn thân của Thuận em sẽ khuyên bạn như thế nào?

	PHÒNG GD & ĐT QUẬN ĐỒ SƠN

TRƯỜNG THCS NGỌC HẢI


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  

Năm học: 2023 – 2024
MÔN: GDCD 9

Thời gian: 45 phút

(Không kể thời gian giao đề)


ĐỀ 3

I.  Trắc nghiệm (6đ). Chọn đáp án đúng.

Câu 1. Hà Nội được UNESCO công nhận là thành phố vì hòa bình vào năm nào?

	A. 1998
	B. 1999
	C. 2000
	D. 2001


Câu 2. Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của lòng yêu hòa bình?

	A.
	Đàm phán để giải quyết mâu thuẫn.
	B.
	Ép buộc người khác theo ý mình.

	C.
	Phân biệt đối xử giữa các dân tộc.
	D.
	Nói xấu lẫn nhau.


Câu 3:  Xu thế chung của thế giới hiện nay là:

	A.
	chống khủng bố.                                                    
	B.
	khủng hoảng kinh tế.

	C.
	hòa bình ổn định và hợp tác kinh tế.  
	D.
	chiến tranh lạnh.


Câu 4. Ý kiến nào dưới đây không đúng về tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới?

	A.
	Học sinh nước ta có thể có quan hệ bạn bè thân thiện với học sinh nước ngoài.

	B.
	Xây dựng tình bạn hữu nghị giữa các dân tộc giúp các dân tộc hiểu và tôn trọng nhau, tránh được nguy cơ gây chiến tranh.

	C.
	Mỗi người cần xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

	D.
	Học sinh Việt Nam không nên có quan hệ bạn bè với học sinh nước ngoài.


Câu 5. Tình hữu nghị giữa Việt Nam với các dân tộc trên thế giới là
	A.Quan hệ anh em với các nước.
	B. Quan hệ bạn bè với các nước láng giềng.

	C. Quan hệ bạn bè, than thiện với các nước.
	D. Quan hệ anh em với các dân tộc khác.


Câu 6. Hành vi nào sau đây không thể hiện tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới?

A. Lịch sự với người nước ngoài.  

B. Tổ chức quyên góp ủng hộ các nước bị thiên tai.

C. Tổ chức giao lưu với học sinh nước ngoài. 
D. Dùng vũ lực gây chiến tranh.   
Câu 7.  Những ý kiến nào dưới đây là đúng về tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.

	A.
	Tình hữu nghị giữa các dân tộc là quan hệ bạn bè thân thiện, tôn trọng nhau giữa nước này với nước khác.

	B.
	Quan hệ giữa các nước trên thế giới chỉ là quan hệ xã giao, không có cơ sở bền chặt.

	C.
	Học sinh còn nhỏ không thể xây dựng được tình hữu nghị với các dân tộc trên thế giới.

	D.
	Quan hệ giữa các nước trên thế giới cần phải theo đúng chính sách của Nhà nước ta.


Câu 8. Bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của ai?

	A.
	Những nước có tiềm lực quân sự mạnh.
	B.
	Những nước giàu có.

	C.
	Toàn nhân loại.
	D.
	Những nước đã từng bị chiến tranh.


Câu 9. Quan hệ hữu nghị sẽ tạo cơ hội và tạo điều kiện để các dân tộc trên thế giới:

	A.
	tập hợp đồng minh.
	B.
	phụ thuộc lẫn nhau.

	C.
	tạo thành những phe phái đối đầu nhau.
	D.
	cùng nhau hợp tác và phát triển.


Câu 10: Người luôn làm chủ được bản thân, làm chủ những suy nghĩ, tình cảm và hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, tình huống, luôn có thái độ bình tĩnh, tự tin và biết điều chỉnh hành vi của mình là phẩm chất đạo đức gì?

	A.
	Liêm khiết.
	B.
	Tự chủ.

	C.
	Chí công vô tư.
	D.
	Hợp tác cùng phát triển.


Câu 11: Những biểu hiện nào dưới đây thể hiện rõ tính tự chủ:

A. Từ chối lời rủ đi chơi của bạn khi đang làm bài tập.

B. Luôn làm theo số đông.

C. Hành động theo cảm hứng. 

D. Luôn hành động theo ý mình .

Câu 12: Người không có tính tự chủ là người:

	A.
	biết làm chủ được cảm xúc.
	B.
	biết cân nhắc.

	C.
	biết đứng vững trước mọi thử thách.
	D.
	suy nghĩ bộc phát. 


Câu 13: Câu ca dao sau thể hiện phẩm chất đạo đức nào?

                                 “Dù ai nói ngả nói nghiêng

                         Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.”

 A. Chí công vô tư.            B. Tự chủ.            C. Trung thực.      D. Liêm khiết.

Câu 14. Hành vi nào dưới đây thể hiện chí công vô tư?

	A.
	Chỉ chuyên tâm vào học tập, không tham gia vào hoạt động khác của lớp.

	B.
	Không kiểm điểm cấp dưới khi mắc khuyết điểm vì đó là em ruột mình.

	C.
	Đề cử bạn học giỏi, có uy tín làm lớp trưởng.

	D.
	Giành tiêu chuẩn đi học nước ngoài cho con, cháu.


Câu 15. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện chí công vô tư?

	A.
	Nhận tiền của người khác để xin việc cho con họ.

	B.
	Luôn bảo vệ bạn thân trong mọi trường hợp

	C.
	Làm việc theo lẽ phải và vì lợi ích chung của tập thể.

	D.
	Chỉ làm tốt việc gì khi thấy có lợi cho bản thân.


II. Tự luận (4đ)

Câu 1: (1đ)

Danh ngôn: “Phải để việc công, việc nước lên trên, lên trước việc tư, việc nhà.”

Câu danh ngôn trên của ai? nói về phẩm chất đạo đức nào? Trình bày hiểu biết của em về phẩm chất đạo đức đó? 

Câu 2: (3đ)  
Trong buổi sơ kết tuần đầu tiên của năm học mới, cô chủ nhiệm mời bạn lớp trưởng lên tổng kết tình hình lớp trong tuần qua. Sau khi lớp trưởng nêu tên một số bạn vi phạm kỉ luật, Minh đứng lên phát biểu rằng bạn lớp trưởng cũng vài lần không làm bài tập và như vậy là chưa gương mẫu. Bạn lớp trưởng tỏ vẻ bất bình với ý kiến của Minh vì cho rằng chỉ có lớp trưởng mới có quyền theo dõi các bạn, còn các bạn khác không có quyền theo dõi lớp trưởng.

a. Em có đồng tình với suy nghĩ của bạn lớp trưởng không? vì sao?

b. Em sẽ làm gì nếu em có mặt trong buổi sơ kết lớp đó?
	PHÒNG GD & ĐT QUẬN ĐỒ SƠN

TRƯỜNG THCS NGỌC HẢI


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  

Năm học: 2023 – 2024
MÔN: GDCD 9

Thời gian: 45 phút

(Không kể thời gian giao đề)


ĐỀ 4
I. Trắc nghiệm (6đ). Chọn đáp án đúng.

Câu 1. Biểu hiện nào dưới đây không chí công vô tư? 
	A. Công bằng khi đánh giá mọi việc.
	B. Bảo vệ con cái trong mọi trường hợp.

	C. Làm việc vì lợi ích chung.
	D. Hiến đất để xây trường học.


Câu 2. Câu tục ngữ, ca dao nào sau đây thể hiện tinh thần chí công vô tư?

	A.
	Ăn cháo, đá bát. 
	B.
	Nhất bên trọng nhất bên khinh.

	C.
	Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau.
	D.
	Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng.


Câu 3: Người luôn làm chủ được bản thân, làm chủ những suy nghĩ, tình cảm và hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, tình huống, luôn có thái độ bình tĩnh, tự tin và biết điều chỉnh hành vi của mình là phẩm chất đạo đức gì?

	A.
	Liêm khiết.
	B.
	Tự chủ.

	C.
	Chí công vô tư.
	D.
	Hợp tác cùng phát triển.


Câu 4: Những biểu hiện nào dưới đây thể hiện rõ tính tự chủ:

A. Từ chối lời rủ đi chơi của bạn khi đang làm bài tập.

B. Luôn làm theo số đông.

C. Hành động theo cảm hứng. 

D. Luôn hành động theo ý mình .

Câu 5: Người không có tính tự chủ là người:

	A.
	biết làm chủ được cảm xúc.
	B.
	biết cân nhắc.

	C.
	biết đứng vững trước mọi thử thách.
	D.
	suy nghĩ bộc phát. 


Câu 6. Hà Nội được UNESCO công nhận là thành phố vì hòa bình vào năm nào?

	A. 1998
	B. 1999
	C. 2000
	D. 2001


Câu 7. Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của lòng yêu hòa bình?

	A.
	Đàm phán để giải quyết mâu thuẫn.
	B.
	Ép buộc người khác theo ý mình.

	C.
	Phân biệt đối xử giữa các dân tộc.
	D.
	Nói xấu lẫn nhau.


Câu 8. Bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của ai?

	A.
	Những nước có tiềm lực quân sự mạnh.
	B.
	Những nước giàu có.

	C.
	Toàn nhân loại.
	D.
	Những nước đã từng bị chiến tranh.


Câu 9:  Xu thế chung của thế giới hiện nay là:

	A.
	chống khủng bố.                                                    
	B.
	khủng hoảng kinh tế.

	C.
	hòa bình ổn định và hợp tác kinh tế.  
	D.
	chiến tranh lạnh.


Câu 10. Quan hệ hữu nghị sẽ tạo cơ hội và tạo điều kiện để các dân tộc trên thế giới:

	A.
	tập hợp đồng minh.
	B.
	phụ thuộc lẫn nhau.

	C.
	tạo thành những phe phái đối đầu nhau.
	D.
	cùng nhau hợp tác và phát triển.


Câu 11: Câu ca dao sau thể hiện phẩm chất đạo đức nào?

                                 “Dù ai nói ngả nói nghiêng

                         Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.”

 A. Chí công vô tư.            B. Tự chủ.            C. Trung thực.      D. Liêm khiết.

Câu 12.  Những ý kiến nào dưới đây là đúng về tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.

	A.
	Tình hữu nghị giữa các dân tộc là quan hệ bạn bè thân thiện, tôn trọng nhau giữa nước này với nước khác.

	B.
	Quan hệ giữa các nước trên thế giới chỉ là quan hệ xã giao, không có cơ sở bền chặt.

	C.
	Học sinh còn nhỏ không thể xây dựng được tình hữu nghị với các dân tộc trên thế giới.

	D.
	Quan hệ giữa các nước trên thế giới cần phải theo đúng chính sách của Nhà nước ta.


Câu 13. Những ý kiến nào dưới đây không đúng về tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới?

	A.
	Học sinh nước ta có thể có quan hệ bạn bè thân thiện với học sinh nước ngoài.

	B.
	Xây dựng tình bạn hữu nghị giữa các dân tộc giúp các dân tộc hiểu và tôn trọng nhau, tránh được nguy cơ gây chiến tranh.

	C.
	Học sinh Việt Nam không nên có quan hệ bạn bè với học sinh nước ngoài.

	D.
	Mỗi người cần xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.


Câu 14. Tình hữu nghị giữa Việt Nam với các dân tộc trên thế giới là

	A.
	Quan hệ anh em với các nước.

	B.
	Quan hệ bạn bè với các nước láng giềng.

	C.
	Quan hệ bạn bè, thân thiện với các nước.

	D.
	Quan hệ anh em với các dân tộc khác.


Câu 15. Hành vi nào sau đây không thể hiện tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới?

A. Lịch sự với người nước ngoài.  

B. Tổ chức quyên góp ủng hộ các nước bị thiên tai.

C. Tổ chức giao lưu với học sinh nước ngoài. 
D. Dùng vũ lực gây chiến tranh.   
II. Tự luận (4đ)

Câu 1: (1đ)
                                 “Dù ai nói ngả nói nghiêng

                         Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.”

Câu ca dao sau thể hiện phẩm chất đạo đức nào? Trình bày hiểu biết của em về phẩm chất đạo đức đó? 

Câu 2: (3đ)  

Trong buổi sơ kết tuần đầu tiên của năm học mới, cô chủ nhiệm mời bạn lớp trưởng lên tổng kết tình hình lớp trong tuần qua. Sau khi lớp trưởng nêu tên một số bạn vi phạm kỉ luật, Minh đứng lên phát biểu rằng bạn lớp trưởng cũng vài lần không làm bài tập và như vậy là chưa gương mẫu. Bạn lớp trưởng tỏ vẻ bất bình với ý kiến của Minh vì cho rằng chỉ có lớp trưởng mới có quyền theo dõi các bạn, còn các bạn khác không có quyền theo dõi lớp trưởng.

c. Em có đồng tình với suy nghĩ của bạn lớp trưởng không? vì sao?

d. Em sẽ làm gì nếu em có mặt trong buổi sơ kết lớp đó?
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – MÔN: GDCD 9
ĐỀ 1
I. Trắc nghiệm: 6đ
- Mỗi ý đúng được 0,4 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đ.án
	B
	A
	C
	D
	C
	D
	A
	C
	D
	B
	A
	D
	B
	C
	C


II. Tự luận: 4đ
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1: 1đ
	- Câu nói của Bác Hồ. 
- Nói về phẩm chất Chí công vô tư.
	0.25đ
0.25đ

	
	- Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện ở sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.
- Chí công vô tư đem lại lợi ích cho tập thể và cộng đồng xã hội, góp phần làm cho đất nước thêm giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

- Người có phẩm chất chí công vô tư sẽ được mọi người tin cậy và kính trọng.

- Để rèn luyện phẩm chất chí công vô tư, học sinh cần có thái độ ủng hộ, quý trọng người chí công vô tư, đồng thời phê phán những hành động vụ lợi cá nhân, thiếu công bằng trong giải quyết mọi công việc.
	0.2đ
0.1đ

0.1đ

0.1đ



	Câu 2: 3đ
	a. Không tán thành. 
- Vì đây là hành vi vi phạm nội quy -> không chấp hành kỉ luật.
	0.5đ

0.5đ

	
	- khuyên bạn Thuận thực hiện nội quy.

- nếu bạn không nghe thì báo với cô giáo, bố mẹ bạn.
	1đ

1đ


ĐỀ 2
I. Trắc nghiệm: 6đ

- Mỗi ý đúng được 0,4 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đ.án
	B
	D
	B
	A
	D
	B
	A
	C
	C
	D
	B
	A
	C
	C
	D


II. Tự luận: 4đ
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1: 1đ
	Câu ca dao nói về phẩm chất tự chủ.
	0.5đ

	
	- Khái niệm: Tự chủ là làm chủ bản thân. Người biết tự chủ là người làm chủ được những suy nghĩ, tình cảm, và hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, tình huống, luôn có thái độ bình tĩnh và tự tin và tự biết làm chủ hành vi của mình.

- Ý nghĩa: Tự chủ là một đức tính quý giá. Nhờ tự chủ mà con người biết sống một cách đúng đắn và biết cư xử có đạo đức, có văn hóa. Tính tự chủ giúp ta đứng vững trước những tình huống khó khăn và trước những thử thách, cám dỗ.

- Cách rèn luyện. Rèn luyện tính tự chủ bằng cách tập suy nghĩ trước khi hành động, sau mỗi việc làm cần xem lại thái độ, lời nói, hành động của mình là đúng hay sai và kịp thời rút kinh nghiệm, sửa chữa.
	0.2đ

0.2đ

0.1đ



	Câu 2: 3đ
	a. Không tán thành. 
- Vì đây là hành vi vi phạm nội quy -> không chấp hành kỉ luật.
	0.5đ

0.5đ

	
	- khuyên bạn Thuận thực hiện nội quy.

- nếu bạn không nghe thì báo với cô giáo, bố mẹ bạn.
	1đ

1đ


ĐỀ 3
I. Trắc nghiệm: 6đ

- Mỗi ý đúng được 0,4 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đ.án
	B
	A
	C
	D
	C
	D
	A
	C
	D
	B
	A
	D
	B
	C
	C


II. Tự luận: 4đ
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1: 1đ
	- Câu nói của Bác Hồ. 
- Nói về phẩm chất Chí công vô tư.
	0.25đ

0.25đ

	
	- Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện ở sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.

- Chí công vô tư đem lại lợi ích cho tập thể và cộng đồng xã hội, góp phần làm cho đất nước thêm giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

- Người có phẩm chất chí công vô tư sẽ được mọi người tin cậy và kính trọng.

- Để rèn luyện phẩm chất chí công vô tư, học sinh cần có thái độ ủng hộ, quý trọng người chí công vô tư, đồng thời phê phán những hành động vụ lợi cá nhân, thiếu công bằng trong giải quyết mọi công việc.
	0.2đ

0.1đ

0.1đ

0.1đ



	Câu 2: 3đ
	a. Không tán thành. 
- Vì đây là hành vi vi phạm nội quy -> không chấp hành kỉ luật.
	0.5đ

0.5đ

	
	- khuyên bạn lớp trưởng thực hiện nội quy.

- ủng hộ việc làm của bạn Minh vì bạn Minh đã làm đúng, đã thực hiện tốt quyền dân chủ của mình… 
	1đ

1đ




ĐỀ 4
I. Trắc nghiệm: 6đ

- Mỗi ý đúng được 0,4 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đ.án
	B
	D
	B
	A
	D
	B
	A
	C
	C
	D
	B
	A
	C
	C
	D


II. Tự luận: 4đ
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1: 1đ
	Câu ca dao nói về phẩm chất tự chủ.
	0.5đ

	
	- Khái niệm: Tự chủ là làm chủ bản thân. Người biết tự chủ là người làm chủ được những suy nghĩ, tình cảm, và hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, tình huống, luôn có thái độ bình tĩnh và tự tin và tự biết làm chủ hành vi của mình.

- Ý nghĩa: Tự chủ là một đức tính quý giá. Nhờ tự chủ mà con người biết sống một cách đúng đắn và biết cư xử có đạo đức, có văn hóa. Tính tự chủ giúp ta đứng vững trước những tình huống khó khăn và trước những thử thách, cám dỗ.

- Cách rèn luyện. Rèn luyện tính tự chủ bằng cách tập suy nghĩ trước khi hành động, sau mỗi việc làm cần xem lại thái độ, lời nói, hành động của mình là đúng hay sai và kịp thời rút kinh nghiệm, sửa chữa.
	0.2đ

0.2đ

0.1đ



	Câu 2: 3đ
	a. Không tán thành. 
- Vì đây là hành vi vi phạm nội quy -> không chấp hành kỉ luật.
	0.5đ

0.5đ

	
	- khuyên bạn lớp trưởng thực hiện nội quy.

- ủng hộ việc làm của bạn Minh vì bạn Minh đã làm đúng, đã thực hiện tốt quyền dân chủ của mình… 
	1đ

1đ




